
APPENDICES
[bookmark: _Toc72613777][bookmark: _Toc77089943]APPENDIX A – QUESTIONNAIRE FOR VOCATIONAL STUDENTS

Bảng khảo sát gồm 2 phần:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Chương trình học tại trường và Thực tập doanh nghiệp
The survey consists of two parts:
Part I: General information
Part II: Curriculum at colleges and on-the-job training at companies

Rất mong nhận được sự hợp tác chân tình nhất của các bạn.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Xin chân thành cảm ơn!
Looking forward to your faithful cooperation.
Sincerely thanks!




PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
PART 1. GENERAL INFORMATION

1.  Vui lòng cho biết tên trường bạn đang theo học: …………………………………
     Please provide the name of your college:

2.  Bạn là sinh viên:	 〇 Năm nhất 1st year    〇 Năm hai 2nd year	〇 Năm ba 3rd year
     You are a student at:      

3.  Giới tính của bạn là? 	〇 Nam Male		〇 Nữ Female	〇 Khác Other
     What is your gender?
4.  Tuổi của bạn là?   〇 18 – 20	〇 20 – 22	〇 Từ 22 trở lên 22 and above
    What is your age?

5.  Bạn đang theo học ngành gì tại trường? ……………………………………………….
     What is your major?

6.  Trình độ ngoại ngữ hiện tại của bạn?  Level of your foreign language?
〇 Tiếng Anh: không có kiến thức nền   English: No background
〇 Tiếng Anh: sơ cấp  English: Elementary
〇 Tiếng Anh: trung cấp  English: Intermediate
〇 Tiếng Anh: cao cấp  English: Advanced
〇 Ngoại ngữ khác  Other languages
      
7. Trình độ tin học hiện tại của bạn? Level of your computer skill?
〇 Không có kiến thức nền   No background
〇 Sơ cấp  Elementary
〇 Trung cấp  Intermediate
〇 Cao cấp  Advanced

8. Dự định của bạn sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề? Your intention after graduation
	〇 Tiếp tục học Đại học  Continue to university
	〇 Đi làm tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh  Working for FDI companies
 	〇 Xin việc trong các cơ quan nhà nước Working for state agencies
	〇 Tự mở doanh nghiệp/ cửa hàng kinh doanh riêng Opening own business/store
	〇 Chưa xác định Undefined
	〇 Dự định khác Other intention



PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TAI TRƯỜNG VÀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP PART II. CURRICULUM AT COLLEGES AND ON-THE-JOB TRAINING AT COMPANIES

9.  Bạn nhận xét gì về cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở đào tạo?
     What do you think about the facilities and equipment at your college?

	ID
	Statement
	Không đạt yêu cầu
Unsatisfactory
	Bình thường
Neutral
	Tốt
Good
	Rất tốt
Very good

	FE1
	Phòng học lý thuyết
Classrooms
	
	
	
	

	FE2
	Xưởng thực hành
Workshops
	
	
	
	

	FE3
	Máy móc, thiết bị thực hành
Machinery and equipment for practice
	
	
	
	

	FE4
	Các phương tiện, đồ dùng dạy học
Learning materials and tools
	
	
	
	

	FE5
	Thư viện
Library
	
	
	
	

	FE6
	Sách, giáo trình, tài liệu học tập
Books, textbooks, and reference materials
	
	
	
	

	FE7
	Nhà thi đấu, sân bãi thể dục - thể thao
Gymnasium, and sport courses
	
	
	
	




10.  Trong một năm học, tổng thời gian bạn học kiến thức tại trường là:
       Total time of theoretical learning at college:
	〇 1 – 3 tháng / months		〇 7 – 9 tháng / months
	〇 4 – 6 tháng / months		〇 Cả năm  Whole year

11.  Nội dung kiến thức bạn học ở trường là gì? (có thể chọn nhiều đáp án)
       What content of knowledge do you learn in college? (Multiple choice is allowed)
	� Lý thuyết môn chung    General subjects
	� Lý thuyết chuyên ngành  Specialized subjects
	� Thực hành tại xưởng  Practice in workshops
	� Ngoại ngữ  Foreign language
	� Kỹ năng mềm (kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp ứng xử,…) Soft skills
	� Kiến thức/kỹ năng khác  Other knowledge/skills

12.   Tại cơ sở đào tạo bạn đang theo học, hoạt động liên kết với doanh nghiệp được thể  
        hiện qua những mức độ nào sau đây? At your college, to what extent are business 
        association activities demonstrated?
	
	ID
	
	Chưa có
Never
	Đôi khi
Rarely
	Thường xuyên
Often
	Rất thường xuyên
Very often

	BAA1
	Công bố danh sách các doanh nghiệp đang liên kết với nhà trường
Publishing a list of partner businesses with the college
	
	
	
	

	BAA2
	Cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp
Providing information about the recruitment needs of enterprises
	
	
	
	

	BAA3
	Tổ chức hội nghị giao lưu giữa nhà trường và doanh nghiệp
Organizing exchange conferences between the college and enterprises 
	
	
	
	

	BAA4
	Cán bộ doanh nghiệp tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành tại trường
Enterprise staff participate in teaching and practice guidance at the college
	
	
	
	

	BAA5
	Tổ chức tham quan thực tế tại doanh nghiệp
Organizing actual visits to companies
	
	
	
	

	BAA6
	Sinh viên được đi thực tập nghề tại doanh nghiệp
Students take part in on-the-job training at enterprises
	
	
	
	



13.  Bạn đi thực tập doanh nghiệp bao nhiêu lần trong một năm học?
       How many times have you taken part in OJT?
       	〇 1 – 3 lần / times	4 – 6 lần / times	〇 Nhiều hơn 6 lần More than six times
14.  Khoảng nghỉ giữa các đợt thực tập là bao lâu?
       How long is the break between the OJT times?
       	〇 1 – 2 tháng / months		〇 3 – 4 tháng / months
       	〇 5 – 6 tháng / months		〇 Nhiều hơn 6 tháng More than 6 months

15.  Trung bình mỗi đợt thực tập kéo dài bao lâu? How long is each internship on average?
       	〇 1 – 3 tháng / months		〇 7 – 9 tháng / months
       	〇 4 – 6 tháng / months		〇 Nhiều hơn 9 tháng More than 9 months

16.  Những công ty bạn đã đến thực tập thuộc lĩnh vực sản xuất/kinh doanh nào? Which 
       production / business field did you enter for your internship? (Multiple choice is      
       allowed)
	� Điện Electricity	
� Điện tử - Viễn thông  Electronics – Telecommunication
� Công nghệ thông tin  Information Technology
� Cơ khí chế tạo máy  Mechanical Engineering
� Công nghệ ô tô  Automobile Technology
� Tự động hoá  Automation
� Điện lạnh  Refrigeration
� Lĩnh vực khác  Other fields

17.  Trước khi bắt đầu thực tập bạn có được yêu cầu làm bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu 
       vào do doanh nghiệp tổ chức không? Before starting OJT, were you required to take 
       any entry level tests?
	〇 Có Yes			〇 Không No

18.  (Dành cho các bạn trả lời "Có"), nội dung kiểm tra đầu vào là gì? (có thể chọn nhiều 
       đáp án) If “Yes”, what was the content of the entry tests? (Multiple choice is allowed)
	� Kiến thức liên quan đến chuyên ngành  Specialized knowledge
	� Thao tác vận hành máy móc/thiết bị   Operation of machinery/equipment
	� Ngoại ngữ  Foreign language
	� Kỹ năng mềm (tác phong làm việc, giao tiếp ứng xử,…) Soft skills
	� Các kỹ năng khác  Other skills

19.  Kiến thức bạn được học từ các đợt thực tập là gì? (có thể chọn nhiều đáp án) 
       What knowledge did you learn from the internship? (Multiple choice is allowed)
	� Kiến thức liên quan đến chuyên ngành  Specialized knowledge
	� Thao tác vận hành máy móc/thiết bị   Operation of machinery/equipment
	� Ngoại ngữ  Foreign language
	� Tác phong, lề lối làm việc Working style
	� Kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm Communication and teamwork skills
	� Nội quy, quy định của công ty Company rules and regulations
	� Kiến thức/ kỹ năng khác  Other knowledge/skills

20.  Ai là người trực tiếp hướng dẫn/đào tạo bạn trong quá trình thực tập?
       Who is your direct supervisor/trainer during OJT time?
	〇 Cán bộ kỹ thuật  Technical staff		
〇 Giáo viên của trường  College teacher		
〇 Cả hai  Both

21.  Nhận xét của bạn về thực trạng của hoạt động thực tập nghề tại doanh nghiệp?
       What are your evaluations on the real status of OJT programs at enterprises?

	ID
	Statement
	Rất không đồng ý
Strongly disagree
	Không đồng ý

Disagree
	Bình thường

Neutral
	Đồng ý

Agree
	Rất đồng ý
Strongly agree

	OE1
	Sinh viên được cán bộ doanh nghiệp phổ biến kế hoạch, nội dung thực tập, nội quy quy định của doanh nghiệp
Students are informed of the OJT plan, content, and regulations of the enterprise by its staff
	
	
	
	
	

	OE2
	Doanh nghiệp cử cán bộ hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực tập
Enterprises assign staff to guide students during the internship
	
	
	
	
	

	OE3
	Nhà trường cử Giáo viên giám sát thực tập
Your college assigns teachers to supervise your internship
	
	
	
	
	

	OE4
	Sinh viên được thực tập theo đúng kế hoạch
Students are involved in OJT as planned
	
	
	
	
	

	OE5
	Doanh nghiệp tổ chức các cuộc họp đánh giá/rút kinh nghiệm trong quá trình thực tập
Enterprises hold meetings to evaluate/learn from experience during OJT
	
	
	
	
	

	OE6
	Nội dung thực tập nghề liên quan đến chuyên ngành học của bạn
Content of OJT programs is related to your major
	
	
	
	
	

	OE7
	Sinh viên được tạo điều kiện nâng cao tay nghề, tìm hiểu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
Students are given the chance to upgrade their practical skills, and understand thet production technologies of enterprises
	
	
	
	
	

	OE8
	Lý thuyết chuyên môn học tại trường được vận dụng trong quá trình thực tập
Specialized knowledge learned at your college is manipulated in the OJT process
	
	
	
	
	

	OE9
	Kỹ năng thực hành học tại trường được áp dụng trong quá trình thực tập
Practical skills learned at your college are manipulated in OJT process
	
	
	
	
	

	OE10
	Kiến thức và kỹ năng thực hành học tại trường khác so với khi đi thực tập
Knowledge and practical skills learned at your college are different from OJT
	
	
	
	
	

	OE11
	Máy móc, thiết bị sản xuất tại doanh nghiệp khác so với trang thiết bị của trường
Machines and equipment of enterprises are different from your college’s.
	
	
	
	
	

	OE12
	Sinh viên được hưởng chế độ đãi ngộ và có cơ hội làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp
Students are entitled to remuneration and have the opportunity to work at the enterprise after graduation 
	
	
	
	
	

	OE13
	Sinh viên được tôn trọng bởi các cán bộ và người lao động của doanh nghiệp
Students are respected by enterprise’s employees
	
	
	
	
	

	OE14
	Sinh viên được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng cá nhân liên quan đến nội dung thực tập nghề
Students can freely express personal ideas and desires related to OJT’s contents
	
	
	
	
	

	OE15
	Kiến thức thu được sau khi đi thực tập là hữu ích với bạn
Knowledge acquired from OJT is useful for you
	
	
	
	
	

	OE16
	Bạn cảm thấy tự tin hơn về chuyên môn sau khi kết thúc thực tập
You feel more confident on your expertise after finish of OJT 
	
	
	
	
	

	OE17
	Bạn muốn nhà trường tiếp tục tổ chức các đợt thực tập khác trong thời gian tới
You desire your college to continue organizing other OJT in coming time
	
	
	
	
	

	OE18
	Bạn hài lòng với kiến thức/kỹ năng được đào tạo trong quá trình thực tập
You are satisfied with knowledge/skills trained in during OJT
	
	
	
	
	

	OE19
	Các đợt thực tập nghề đạt hiệu quả như bạn kỳ vọng
The OJT sessions were as effective as you expected 
	
	
	
	
	



22.  Kiến thức và kỹ năng nào của bạn được cải thiện sau khi đi thực tập? (có thể chọn 
       nhiều đáp án)
       What knowledge and skills were improved after OJT? (Multiple choice is 
       allowed)
	� Kiến thức liên quan đến chuyên ngành  Specialized knowledge
	� Thao tác vận hành máy móc/thiết bị   Operation of machinery/equipment
	� Ngoại ngữ  Foreign language
	� Kỹ năng mềm (tác phong làm việc, giao tiếp ứng xử,…) Soft skills
	� Các kỹ năng khác  Other skills


23.  Bạn có được yêu cầu làm bài kiểm tra đánh giá sau khi kết thúc đợt thực tập không?
       Were you asked to do an evaluation test at the end of OJT?
	〇 Có Yes			〇 Không No

24.  Nếu "Có", nội dung kiểm tra là gì? (có thể chọn nhiều đáp án) If “Yes”, what was the 
       content of the entry tests? (Multiple choice is allowed)
	� Kiến thức liên quan đến chuyên ngành  Specialized knowledge
	� Thao tác vận hành máy móc/thiết bị   Operation of machinery/equipment
	� Ngoại ngữ  Foreign language
	� Kỹ năng mềm (tác phong làm việc, giao tiếp ứng xử,…) Soft skills
	� Các kỹ năng khác  Other skills

25.  Theo bạn, những yếu tố nào góp phần tạo nên hiệu quả của hoạt động thực tập nghề 
       tại doanh nghiệp? In your opinion, what factors contribute to the effectiveness of an 
       OJT program?

26.  Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn để giúp cải thiện chất lượng của hoạt động thực tập     
       doanh nghiệp. Please share your ideas to help improve the quality of OJT.



Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của bạn cho nghiên cứu này!
Sincerely thanks for your cooperation in this study!














[bookmark: _Toc72613778][bookmark: _Toc77089944]APPENDIX B – INTERVIEW QUESTIONS FOR VOCATIONAL EDUCATORS

	No.
	Original language
	English translation

	1
	Tại trường anh/chị, thời gian dành cho thực tập doanh nghiệp trong một năm học là bao nhiêu tháng? Học lý thuyết tại trường là bao nhiêu tháng?
Câu hỏi thăm dò: Anh/Chị cho rằng phân bổ thời gian như vậy có hợp lý không?
	How many months in a year are spent on OJT?
Probes: According to you, is this time distribution reasonable?

	2
	Có bao nhiêu doanh nghiệp hiện đang hợp tác / liên kết đào tạo với nhà trường?
Câu hỏi thăm dò: Vui lòng cho biết tên của các doanh nghiệp đối tác và lĩnh vực kinh doanh/ sản xuất của các doanh nghiệp đó? Mối quan hệ hợp tác đã kéo dài được bao lâu?
	How many enterprises are in  partnership with your college?
Probes: Please specify the names of the partner companies and their fields of trade/production? How long has the partnership lasted?

	3
	Nhà trường có chủ động trong việc tham gia các hội chợ việc làm hoặc các sự kiện kết nối doanh nghiệp không? 
Câu hỏi thăm dò: Trong các hoạt động đó, nhà trường có chủ động kết nối với doanh nghiệp và mời hợp tác đào tạo nghề cho sinh viên của mình hay không? 
	Has your college been active in participating in job fairs or business connection events inside and outside of the province?
Probes: In these activities, has your college connected with enterprises and invited them to cooperate in training for active positions?

	4
	Nhà trường có công bố cho sinh viên biết về danh sách các doanh nghiệp liên kết, công nghệ mới hay thông tin tuyển dụng không?
	Has your college published news including lists of partner enterprises, new technologies, or recruitment notices, in local media for student awareness?

	4
	Nhà trường đã từng chủ động mời doanh nghiệp tới tham quan trường chưa?
	Has your college ever invited enterprises to visit?

	5
	Nhà trường đã bao giờ tổ chức các hội thảo hoặc cuộc thi tay nghề sinh viên có sự tham gia của doanh nghiệp hay chưa?
	Has your college ever organized workshops/contests for hands-on skills for students with the participation of enterprises?

	6
	Nhà trường hay doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình thực tập?
	Which college or enterprise would be in charge of setting up the training content of OJT?

	7
	Nội dung đào tạo của chương trình thực tập là gì?
	What is the main content of training in OJT?



	



[bookmark: _Toc72613779][bookmark: _Toc77089945]APPENDIX C – INTERVIEW QUESTIONS FOR EMPLOYERS/MANAGERS OF ENTERPRISES

	No.
	Original language
	English translation

	1
	Công ty đã từng tổ chức các bài kiểm tra đầu vào và đầu ra để đánh giá sự tiến bộ của thực tập sinh trong các đợt thực tập hay chưa? 
	Has your company ever organized any pre- or post- tests of OJT to measure students’ qualifications?

	2
	Thời gian cho mỗi đợt thực tập thường là bao lâu?
	How long has been spent on each OJT session?

	3
	Nội dung đào tạo của chương trình thực tập là gì?
	What is the main content of training in OJT?

	4
	Những tiêu chí và phương pháp nào được dùng để đánh giá sự tiến bộ của thực tập sinh?
	What criteria and methods have been used to evaluate the interns’ progress?

	5
	Những tiêu chí để lựa chọn trường đối tác là gì?
	What are the criteria to select partner vocational colleges?































[bookmark: _Toc72613780][bookmark: _Toc77089946]APPENDIX D – CODE BOOK

	Question
	Answer
	Code/
Label

	Questionnaires

	
Q9 – FE (Facilities & Equipment 
of the College)
	Unsatisfactory
	1

	
	Neutral
	2

	
	Good
	3

	
	Very good
	4

	
Q12 – BAA (Business Association Activities) 
	Never
	1

	
	Rarely
	2

	
	Often
	3

	
	Very often
	4

	

Q21 – OE (OJT Evaluation)
	Strongly disagree
	1

	
	Disagree
	2

	
	Neutral
	3

	
	Agree
	4

	
	Strongly agree
	5

	











Q26 – Recommendations on improving OJT
















Q26 – Recommendations on improving OJT
	Professionalism
	p

	
	Quality
	q

	
	Experience
	e

	
	Management of enterprise
	m

	
	Responsibility
	r

	
	Discipline
	d

	
	Knowledge
	k

	
	Equal distribution between theory and practice
	t&p

	
	Hard working
	h

	
	Regulations
	rg

	
	Smartness
	s

	
	Health
	hl

	
	College-enterprise cooperation
	co

	
	Good OJT content (correlation between theory and practice/theory acquired at college can be utilized in OJT)
	OJT

	
	Practical skills/Working style
	pr

	
	Communication skills
	cm

	
	Good environment
	ev

	
	Consciousness
	cs

	
	Patience
	pt

	
	Teamwork
	tw

	
	Human power
	hm

	
	Salary
	sl

	
	Attitude
	at

	
	Soft skills
	sk

	
	Good compatible companies
	cp

	
	Expertise
	exp

	
	Working time
	wt

	
	Right majors
	rm

	
	Motivation
	mo

	
	Relationship between company staffs and interns
	rs

	
	Safety
	sa

	
	Good machinery at both colleges and enterprises; machinery should be similar
	mc

	
	Workshops at colleges related to OJT
	ws

	
	Students can choose enterprise to be in OJT
	cho

	
	Enterprises should be introduced in advance
	intro

	
	Qualified and enthusiastic trainers/teachers; cooperation between teachers and enterprise's trainers
	tn

	
	Renew list of companies
	rn

	
	Update new technologies/processes of enterprise
	up

	
	N/A
	n/a

	
	Unclear answer
	ua

	Interviews with educators

	



Association activities
	Participate in job affairs and business connection events
	ja

	
	Actively connecting and inviting enterprises in cooperation
	ci

	
	Enterprises actively invite cooperation
	ec

	
	Publishing news related to partner enterprises, technologies, and recruitment notices
	pn

	
	Inviting enterprises to visit college
	ie

	
	Actively expanding list of partners
	el

	
	Organizing OJT
	OJT

	
	Organizing workshops/ contests on hands-on skills with the participation of enterprises
	wc



i


